KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP NHÀ TRẺ D1 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu - Lương Thị Thu Hiền 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/02 đến 07/02
Nguyễn Thị Thu 
	Tuần 2
Từ 09/02 đến 14/02
Lương Thị Thu Hiền 
	Tuần 3
Từ 16/02 đến 21/02
Nguyễn Thị Thu 
	Tuần 4
Từ 23/02 đến 28/02
Lương Thị Thu Hiền 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	* Cô đón trẻ niềm nở 
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lễ phép: Khoanh tay - mỉm cười - cúi đầu
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Cho trẻ về các góc chơi mà cô đã chuẩn bị 
*Hoạt động kết nối: Mùa xuân đến rồi
+ Trò chuyện những nơi trẻ đi chúc tết
+ Trò chuyện về những địa điểm trẻ đi du xuân 
+ Trò chuyện về những trò chơi bé được chơi
+ Trò chuyện thời tiết mùa xuân
+ Tình cảm của bé với mùa xuân 
	* Cô đón trẻ niềm nở 
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lễ phép: Khoanh tay - mỉm cười - cúi đầu
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Cho trẻ về các góc chơi mà cô đã chuẩn bị 
* Hoạt động kết nối
Trò chuyện Tết nguyên đán
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của hoa đào
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của Hoa mai
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của Bánh trưng
+Trò chuyện với trẻ về các lời chúc tết
+ Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa lì xì 
	Nghỉ tết nguyên đán 
	* Cô đón trẻ niềm nở 
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lễ phép: Khoanh tay - mỉm cười - cúi đầu
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Cho trẻ về các góc chơi mà cô đã chuẩn bị 
*Hoạt động kết nối: Bé đi chơi chợ xuân
+ Trò chuyện những nơi trẻ đi chợ xuân
+ Trò chuyện về những địa điểm trẻ đi chợ xuân 
+ Trò chuyện về những trò chơi bé được đi chơi chợ xuân
+ Trò chuyện thời tiết mùa xuân
+ Tình cảm của bé với chợ xuân (MT25) 
	MT25

	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn và phối hợp các kiểu đi nhanh,đi chậm, lên đốc, xuống dốc theo hiệu lệnh của cô.
* Trọng động: Đứng thành vòng tròn 
Thể dục sáng và bài tập phát triển chung:
Tập bài “Chim sẻ”
+ ĐT hô hấp: Thổi lông chim
+ ĐT tay: Chim vẫy cánh : 2 tay đưa ngang, hạ xuống
+ ĐT bụng: Chim mổ thóc: Quay người sang 2 bên phải trái
+ ĐT chân: Chim kiễng chân.
+ ĐT bật: Chim nhảy đi chơi: Bật tiến 
* Hồi tĩnh: Trẻ cùng cô đi nhẹ nhàng xung quanh phòng tập 
- Thứ 3, 5 Trẻ tập cùng cô với nhạc, lời thơ : Tiếng chú gà trống gọi 
*Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn và phối hợp các kiểu đi nhanh, đi chậm, lên dốc, xuống dốc theo hiệu lệnh của cô.
*Trọng động: Trẻ đứng thành vòng tròn
Tập bài: Cây cao cỏ thấp
- Hô hấp: Ngửi hoa
- ĐT tay : Lá reo(Giơ 2 tay lên cao,lắc lắc 2 bàn tay-Đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi).
- ĐT bụng : Cây đung đưa: Nghiêng người qua phải-Qua trái.
- ĐT chân: Câ ybé xíu(Ngồi uống 2 tay để đầu gố –Đứng dậy vươn thẳng người lên;Cây lớn lên 
- ĐT bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Trẻ cùng cô đi nhẹ nhàng xung quanh phòng tập .
(Thứ 2, thứ 5 tập theo lời ca bài “Đu quay”) 
*Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn và phối hợp các kiểu đi nhanh, đi chậm, lên dốc, xuống dốc theo hiệu lệnh của cô.
*Trọng động: Trẻ đứng thành vòng tròn
Tập với hoa tay
- Hô hấp: Hít thở sâu
- Tay: 2 tay đưa lên, hạ xuống
- Lưng, bụng: Cúi người xuống, đứng thẳng người lên
- Chân: Đứng nhún chân
- Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Trẻ cùng cô đi nhẹ nhàng xung quanh phòng tập .
(Thứ 2, thứ 5 tập theo lời ca bài “Ồ sao bé không lắc”) 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động vận động
- Chạy theo đường ngoằn ngoèo
TC: Nu na nu nống 

	Hoạt động vận động
- Bò theo đường thẳng có mang vật trên lưng (MT4) 
TCVĐ: Cáo và thỏ 

	Nghỉ tết nguyên đán 

	Hoạt động vận động
Bước lên xuống bậc cao 15 cm
TC: Bóng tròn to 

	MT4

	
	T3
	Nhận biết tập nói
Trò chuyện về mùa xuân 

	Nhận biết tập nói
Hoa đào - hoa mai 

	Nghỉ tết nguyên đán 

	Nhận biết tập nói
Lễ hội mùa xuân 

	

	
	T4
	Nhận biết phân biệt 
Phân biệt hình tròn, hình vuông. 

	Hoạt động với đồ vật
Bày mâm quả ngày Tết 

	Nghỉ tết nguyên đán 

	Nhận biết phân biệt 
Ôn: Nhận biết hình vuông, hình tròn 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen văn học
- Truyện: Chú đỗ con 

	Hoạt động làm quen văn học
Thơ: Cây đào 

	Nghỉ tết nguyên đán 

	Hoạt động làm quen văn học
Thơ; Mưa xuân 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
- Nghe hát: Cùng múa hát mừng xuân
- TCAN: Tai ai tinh 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ mưa 

	Nghỉ tết nguyên đán 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu lá cây 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Ôn NBTN: Trò chuyện về mùa xuân 

	Hoạt động ôn tập
Ôn tạo hình: Vẽ mưa 

	Nghỉ tết nguyên đán 

	Hoạt động ôn tập
Ôn: Thơ mưa xuân 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- HĐMĐ: QS cây hoa bỏng, cây đào, Quang cảnh sân trường, Thời tiết mùa đông
-TCVĐ: Cuộc đua của những chú ếch, Bóng nảy, Nhảy lò cò, Qua suối
- Chơi tự chọn: Đu quay, cầu trượt, bập bênh, lắp ghép, xâu hạt, xé giấy, chơi với bóng, nhặt lá, vẽ phấn, tung bóng
+Thứ 5 : Cho trẻ tham quan phòng Kidmat (MT15) 
	- HĐMĐ : QS sự nảy mầm của hạt đỗ, Cây hoa giấy, Thời tiết mùa xuân, Cây đuôi công
- TCVĐ: Bóng nảy, Con bọ dừa; Bò tới cờ; Bò chui dưới hầm
- Chơi tự chọn: lắp ghép, xé giấy, nhặt lá, chơi với dải lụa; lồng hộp, chơi đồ chơi ngoài trời…
- Thứ 5: Cho trẻ tham quan phòng nghệ thuật tầng 3 
	Nghỉ tết nguyên đán 
	- HĐMĐ: QS Cây hoa giấy, Cây hoa đào, Cây hoa bỏng, Bể cá
-TCVĐ: Thỏ nhảy, bắt bướm, Ai bật xa nhất, Bật qua suối
- Chơi tự chọn : Đu quay, cầu trượt, bập bênh, chơi với bóng, vòng, lá cây, xé giấy, vò giấy, chơi với sỏi.
- Thứ 5: Cho trẻ dạo chơi dưới sân trường 
	MT15

	Chơi tập ở các góc
	* Góc trọng tâm: 
- Tuần 1: Góc văn học: Làm sách truyện: Chú đỗ con
- Tuần 2: Bé chơi với hình và màu: Làm thiệp chúc mừng năm mới
- Tuần 4: Góc bé bế em: HD thao tác mặt cho búp bê
* Góc bế em: 
- Bế búp bê, đeo yếm, xúc cho búp bê ăn, cho búp bê uống nước, đi tất, đội mũ, rửa mặt cho búp bê, Chơi trò chơi nấu ăn: tập quấy bột, Chơi gắp, xúc quả bông
- Chuẩn bị: Búp bê, mũ; đồ chơi nấu ăn: bát, thìa, xoong, bếp ga; giường, chăn, gối, yếm; quả bông, kẹp, thìa
* Góc hoạt động với đồ vật: 
- Ghép bảng hình vuông, hình tròn, thả hình, xâu dây hình vuông, hình tròn, lồng hộp, xâu hoa mùa xuân, bày mâm ngũ quả, mảng ghép trên tường, .........
- Chuẩn bị: bảng ghép hình vuông, hình tròn, bộ đồ chơi lồng hộp, hạt vòng, khối gỗ; dây xâu, hình vuông, hình tròn, hoa đục lỗ, mảng chơi trên tường.....
* Góc vận động: 
- Bảng cảm giác, thả bóng, lăn bóng, búa bi 2 tầng, gõ búa cọc, đóng mở nắp chai, cài cúc, kéo khóa....
- Chuẩn bị: mảng chơi trên tường, bộ búa cọc, búa bi 2 tầng, bóng, bộ đóng mở nắp chai, bộ cài khuy, bộ kéo khóa....
* Góc văn học: 
- xem tranh ảnh, gọi tên các loại hoa; quả mùa xuân
Bé đọc thơ: Cây đào, mưa xuân; làm sách bài thơ: Cây đào, mưa xuân; làm sách truyện:"Chú đỗ con"
+ Chuẩn bị: Sách, truyện; tranh ảnh các loại hoa, quả mùa xuân; Tranh minh họa bài thơ "Cây đào" mưa xuân, tranh rỗng bài thơ "Cây đào, mưa xuân" tranh rỗng truyện "Chú đỗ con"
* Góc bé chơi với hình và màu: Di màu bánh trưng, bánh kẹo ngày tết, hoa mùa xuân, Làm thiệp chúc mừng năm mới, dán cây hoa đào, hoa mai, tô màu hoa đào hoa mai, tô màu hoa mùa xuân, tô màu lá cây, vẽ mưa
+ Chuẩn bị: Thiệp, bông hoa đào, hoa mai, tranh rỗng hoa đào, hoa mai, bánh chưng, bánh kẹo, các bông hoa cắt sẵn, tranh cây hoa, tranh lá cây, khay, màu nước, bút sáp màu, khăn lau ; giấy màu, bìa màu, hạt châu sa, hồ dán, nhũ, 
- Giáo dục trẻ chơi thân thiện với các bạn trong góc chơi, biết cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định. (MT20) 

	MT20

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Trong giờ ăn: 
- Tiếp tục rèn trẻ tự bê ghế vào bàn ăn, tự xúc cơm, nhặt cơm rơi vào đĩa, lấy nước uống sau khi ăn xong 
- Nghe đọc vè: Vè các loại quả
* Trong giờ ngủ: Nghe hát ru: Cái ngủ mày ngủ cho lâu.
* Vệ sinh: Tiếp tục rèn trẻ có nền nếp đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	- HD trẻ chơi TC: Lộn cầu vồng
- HD trẻ kỹ năng "Đi tất"
- Nghe kể Truyện: Chú đỗ con
- GD trẻ nếp sống thanh lịch, văn minh: vui chơi đơàn kết
- Nêu gương bé ngoan. 
	- HD TC: Mèo đuổi chuột
- Tiếp tục rèn trẻ kỹ năng: Mặc áo ấm
- GDNSTLVM: Mạnh dạn, tự tin
- Nghe đọc thơ: Chúc Tết
- Nêu gương bé ngoan, biểu diễn văn nghệ 
	Nghỉ tết nguyên đán 
	- KNS: HD trẻ tránh xa những vật gây nguy hiểm
- Tiếp tục rèn trẻ kỹ năng: Đi tất, cởi tất
- Nghe đọc thơ: Cây dây leo
- TCDG: Tập tầm vông
- Nêu gương bé ngoan 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Mùa xuân đến rồi 
	Tết nguyên đán 
	Nghỉ tết nguyên đán 
	Bé đi chơi hội xuân 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng 
	Giáo viên
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